
Mẫu 2: Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm ………. và kế hoạch năm …………. 
1. Kết quả các dự án hợp tác với quốc tế đang thực hiện năm …………… 

ST
T 

Tên dự án 
và mã số 
(nếu có) 

Tên tổ 
chức tài 

trợ 

Cơ quan chủ 
quản (có 

thẩm quyền 
phê duyệt) 

Cơ quan 
tiếp nhận và 
thực hiện dự 

án 

Địa 
bàn 
thực 
hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Ngân sách 
toàn dự án đã 
cam kết (theo 
Văn bản phê 

duyệt) 

Giá trị giải 
ngân thực 
tế năm….. 

Hình 
thức 

Nguồn 
vốn 

(Không 
hoàn 

lại/ vốn 
vay) 

Ghi chú 
(Quyết định 
phê duyệt dự 

án) 

           

           

           

 Tổng cộng          

Ghi chú: Với các dự án hợp tác trong lĩnh vực Pháp luật đề nghị ghi rõ kết quả và những vướng mắc phát sinh trong thực hiện 

2. Đề xuất nhu cầu hợp tác, hỗ trợ năm …………… 

STT 
Tên dự án 
và mã số 
(nếu có) 

Tên tổ 
chức tài 

trợ 

Cơ quan chủ 
quản (có 

thẩm quyền 
phê duyệt) 

Cơ quan 
tiếp nhận và 
thực hiện dự 

án 

Địa 
bàn 
thực 
hiện 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Ngân sách 
toàn dự án đã 
cam kết (theo 
Văn bản phê 

duyệt) 

Giá trị giải 
ngân thực 
tế năm….. 

Hình 
thức 

Nguồn 
vốn 

(Không 
hoàn lại/ 
vốn vay) 

Ghi chú 
(Quyết 

định phê 
duyệt dự 

án) 

           

           

           

 Tổng cộng          



 


